	2. Mẫu báo cáo đặc thù của Quỹ



	Bộ Khoa học và Công nghệ
	 Mẫu số B07- Q

	Quỹ phát triển KH&CN quốc gia
	(Ban hành theo TT số: 243/2009/TT-BTC 

	
	ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC) 


BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM 

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Quý.......Năm.........
	STT
	Nội dung
	Mã số
	Kỳ này
	Luỹ kế từ đầu năm

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	NSNN
	Khác
	
	NSNN
	Khác

	A
	B
	C
	1= (2+3)
	2
	3
	4= (5+6)
	5
	6

	1
	Số dư đầu kỳ 
	01
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Số tài trợ không phải thu hồi chưa được duyệt quyết toán 
	02
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Các khoản chưa thu hồi
	03
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:   
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Số tiền gốc đã cho vay 
	04
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Số đã tài trợ phải thu hồi 
	05
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Các khoản phải thu hồi khác 
	06
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Số chưa sử dụng 
	07
	
	
	
	
	
	

	2
	Số tăng trong kỳ
	08
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	NSNN cấp (kể cả bổ sung) 
	09
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Các trường hợp tăng khác
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: 
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Các khoản đóng góp, hiến tặng 
	11
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Các khoản thu hồi về số đã tài trợ, cho vay đã xử lý xoá nợ
	12
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	Tăng khác
	13
	
	
	
	
	
	

	3
	Số giảm trong kỳ
	14
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Các khoản tài trợ không phải thu hồi được duyệt quyết toán  
	15
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Các khoản miễn, giảm
	16
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Số đã tài trợ phải thu hồi
	17
	
	
	
	
	
	

	3.2.2
	Số tiền gốc đã cho vay
	18
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Các khoản  xoá nợ 
	19
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Số kinh phí sử dụng sai mục đích
	20
	
	
	
	
	
	

	3.3.2
	Số tiền gốc đã cho vay
	21
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Các trường hợp giảm quỹ khác 
	22
	
	
	
	
	
	

	4
	Số quỹ còn lại
	23
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: 
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Số đã tài trợ không phải thu hồi chưa được duyệt quyết toán 
	24
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Các khoản chưa thu hồi
	25
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:   
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	Số tiền gốc đã cho vay 
	26
	
	
	
	
	
	

	4.2.2
	Số đã tài trợ phải thu hồi 
	27
	
	
	
	
	
	

	4.2.3
	Các khoản phải thu hồi khác 
	28
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Số chưa sử dụng 
	29
	
	
	
	
	
	


	
	
	Ngày ... tháng ... năm....

	Người lập biểu 
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	 Mẫu số B08- Q

	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
	
	(Ban hành theo TT số: 243/2009/TT-BTC 

	
	
	ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC) 


BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI CÁC KHOẢN TÀI TRỢ 

THUỘC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI THU HỒI 
Quý.......Năm.........
	STT
	Tên dự án 

	Mã số 

dự án 
	Số đã tài trợ chưa được duyệt quyết toán kỳ trước chuyển sang 
	Số đã tài trợ 
	Số tài trợ đã được duyệt quyết toán
	Số đã tài trợ 

phải thu hồi 
	Số đã tài trợ chưa được duyệt quyết toán chuyển kỳ sau

	
	
	
	
	Kỳ này
	Lũy kế từ đầu năm 
	Kỳ này
	Luỹ kế từ
 đầu năm
	Kỳ này
	Luỹ kế từ đầu năm
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Nguồn NSNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Dự án ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Dự án ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	 ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguồn khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Dự án ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Dự án ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	 ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng Cộng 
	X
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Ngày ... tháng ... năm....

	Người lập biểu 
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	 Mẫu số B09- Q

	Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
	
	(Ban hành theo TT số: 243/2009/TT-BTC 

	
	
	ngày 31/12/2009  của Bộ trưởng BTC) 


BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI CÁC KHOẢN TÀI TRỢ THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THU HỒI 

Quý.......Năm.........

	STT
	Tên dự án 

	Mã số 

dự án 
	Số còn phải thu hồi kỳ trước chuyển sang 
	Số đã tài trợ 
	Số tài trợ đã thu hồi 
	Số tài trợ được
miễn, giảm
	Số tài trợ sử dụng sai phải thu hồi 
	Số còn phải thu hồi  chuyển kỳ sau

	
	
	
	
	Kỳ này
	Luỹ kế từ đầu năm 
	Kỳ này 
	Luỹ kế từ đầu năm
	Kỳ này
	Luỹ kế từ đầu năm
	Kỳ này 
	Luỹ kế
 từ đầu năm
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Nguồn NSNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Dự án ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Dự án ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	 ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng nguồn NSNN
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguồn khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Dự án ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Dự án ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	 ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng nguồn khác
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng Cộng 
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Ngày ... tháng ... năm....

	Người lập biểu 
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	 Mẫu số B10a-Q

	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
	
	(Ban hành theo TT số: 243/2009/TT-BTC  

	
	
	ngày 31/12/2009  của Bộ trưởng BTC) 


BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY VÀ THU HỒI GỐC CHO VAY TRONG HẠN
Quý........Năm:.......
	TT
	Tên dự án 
	Mã số dự án
	Nợ gốc còn phải thu hồi kỳ trước chuyển sang
	Nợ gốc 
đã cho vay
	Nợ gốc

 đã thu hồi
	Nợ gốc chuyển sang nợ quá hạn
	Nợ gốc chuyển sang khoanh nợ
	Nợ gốc sử dụng sai phải thu hồi 
	Số nợ gốc còn phải thu hồi chuyển kỳ sau 

	
	
	
	
	Kỳ này
	Lũy kế

từ đầu năm
	Kỳ này
	Lũy kế từ đầu năm
	Kỳ 
này
	Lũy kế từ đầu năm
	Kỳ 
này
	Lũy kế từ đầu năm
	Kỳ 
này
	Lũy kế từ đầu năm
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Nguồn NSNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Dự án ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Dự án ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	 ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguồn khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Dự án ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Dự án ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	 ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng 
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Ngày ... tháng ... năm....

	
Người lập biểu 
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	 Mẫu số B10b-Q

	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
	
	(Ban hành theo TT số: 243/2009/TT-BTC 

	
	
	ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC) 


BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY VÀ THU HỒI GỐC CHO VAY QUÁ HẠN 
Quý........Năm:.......
	TT
	Tên dự án 
	Mã số dự án
	Nợ gốc cho vay quá hạn còn phải thu hồi kỳ trước chuyển sang
	Nợ gốc
cho vay quá hạn
	Nợ gốc cho vay quá hạn đã thu hồi
	Nợ gốc cho vay quá hạn được gia hạn 
	Nợ gốc cho vay quá hạn chuyển sang khoanh nợ
	 Nợ gốc cho vay sử dụng sai phải thu hồi
	Nợ gốc cho vay quá hạn còn phải thu hồi chuyển kỳ sau

	
	
	
	
	Kỳ này
	Lũy kế

từ đầu năm
	Kỳ này
	Lũy kế từ đầu năm
	Kỳ này
	Lũy kế từ đầu năm
	Kỳ
 này
	Lũy kế từ đầu năm
	 Kỳ này
	Lũy kế

 từ đầu năm
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Nguồn NSNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Dự án ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Dự án ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	 ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguồn khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Dự án ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Dự án ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	 ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng nguồn
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Ngày ... tháng ... năm....

	Người lập biểu 
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)

	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	 Mẫu số B10c- Q

	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
	
	(Ban hành theo TT số: 243/2009/TT-BTC 

	
	
	ngày 31/12/2009  của Bộ trưởng BTC) 


BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY VÀ THU HỒI GỐC KHOANH NỢ CHO VAY

Quý........Năm:.......
	TT
	Tên dự án 
	Mã số
 dự án


	Số gốc khoanh nợ còn phải thu hồi kỳ trước chuyển sang
	Số gốc cho vay đã khoanh nợ
	Số gốc khoanh nợ đã thu hồi được 
	Số gốc khoanh nợ được giảm  
	Số gốc khoanh  nợ được xóa 
	Số gốc khoanh nợ sử dụng sai phải thu hồi 
	Số gốc khoanh nợ còn phải thu hồi chuyển kỳ sau

	
	
	
	
	Kỳ này
	Lũy kế

từ đầu năm
	Kỳ này
	Lũy kế
 từ đầu năm
	Kỳ này
	Lũy kế 
từ đầu năm
	Kỳ này
	Lũy kế 
 từ đầu năm
	Kỳ này
	Luỹ kế từ đầu năm
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Nguồn NSNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Dự án ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Dự án ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	 ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguồn khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Dự án ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Dự án ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	 ............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng nguồn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Ngày ... tháng ... năm....

	Người lập biểu 
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	 Mẫu số B11- QTQ

	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
	
	(Ban hành theo TT số: 243/2009/TT-BTC 

	
	
	ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC) 


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Năm.........

	TT
	Nội dung 
	Kinh phí năm trước chuyển sang
	Kinh phí được cấp trong năm
	Kinh phí thu hồi
	Kinh phí được sử dụng trong năm 
	Kinh phí đã sử dụng trong năm
	Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm
	Kinh phí được miễn giảm
	Kinh phí được xoá nợ trong năm
	Kinh phí chuyển năm sau

	A
	B
	1
	2
	3
	4=1+2+3
	4
	5
	6
	7
	8=4-5-6-7

	
	HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quỹ lương và hoạt động bộ máy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hoạt động quản lý Quỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HOẠT ĐỘNG KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tài trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cho vay
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Ngày ... tháng ... năm....

	Người lập biểu 
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


PAGE  
3
.


